Trường THPT Ngô Gia Tự                  ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT                  
Tổ Vật Lý_ KTCN                                                Môn:Vật lý lớp 10
                                                                 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. Phần chung
Câu 1( 3 điểm): 
      a.Viết công thức tính động lượng của một vật chuyển động và cho biết tên và đơn vị đo các đại lượng có trong công thức.
      b.Ứng dụng: Tính động lượng của vật có khối lượng m = 500g, chuyển động với vận tốc  v = 30 m/s

Câu 2( 2điểm): Một vật được ném lên thẳng đứng từ mặt đất. Vớì vận tốc v0=  40 m/s. Độ cao nào của vật   thì thế năng bằng 3 lần  động năng. Bỏ qua lực cản, lấy g = 10 m/s2. Mặt đất làm mốc thế năng.
Câu 3( 3 điểm): Một cần cẩu kéo một tấm bê tông nặng 600 kg. thẳng đứng, lên cao 45m trong 1 phút. lấy 
g = 10 m/s2. Tính:
a. Thế năng của tấm bê tông khi đó so với mặt đất.

b. Công suất trung bình của máy cần cẩu.
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B. PHẦN RIÊNG:
[image: image14.wmf][image: image15.wmf]Câu 4a(2 điểm): Dành cho chương trình nâng cao

[image: image16.bmp]     Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng  K = 100 N/m, 
     vật khối lượng m = 100 g( hình vẽ). Hệ số masát giữa vật và thanh là 
    
[image: image17.bmp]. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng  một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Tính quãng đường mà  vật đi được kể từ khi thả, đến khi dừng lại
Câu 4b(2 điểm):  Dành cho chương trình chuẩn

     Nếu áp suất của một lượng khí xác định tăng 2 (atm) thì thể tích giảm 3 lít. Nếu áp suất tăng 5 
     (atm) thì thể tích giảm 5 lít. Tính áp suất và thể tích ban đầu của khí. Biết nhiệt độ của khí là không đổi.

............................................................................Hết...................................................................
Trường THPT NGô Gia Tự  

      ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT
       Tổ Lý_ KTCN   


         Môn: Vật Lý 10- Cơ bản+ Nâng cao
A. PHẦN CHUNG
	Thứ tự
	Nội dung
	Điểm
	Ghi chú

	Câu 1( 3 điểm): :a.Viết công thức tính động lượng của một vật chuyển động và cho biết tên và đơn vị đo các đại lượng có trong công thức.

      b.Ứng dụng: Tính động lượng của vật có khối lượng m = 500g, chuyển động với vận tốc  v = 30 m/s


	a.   Công thức:     
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Trong đó: 
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 là véc tơ động lượng của vật. đơn vị kg.m/s...............................................................................
m : khối lượng của vật. Đơn vị        :kg.........................
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 véc tơ vận tốc. Đơn vị là    m/s...................................
b. Theo công thức: p= m.v ............................................

Thay số: p =0,5.30=15 (kg.m/s).....................................
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	Câu 2( 2điểm): Một vật được ném lên thẳng đứng từ mặt đất. Vớì vận tốc v0=  40 m/s. Độ cao nào của vật thì thế năng bằng 3 lần  động năng. Bỏ qua lực cản, lấy g = 10 m/s2. Mặt đất làm  mốc thế năng.


	Gọi điểm mà ở đó thế năng bằng 3 lần động năng có độ cao  là h.
Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:
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Thay số: 
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	Câu 3( 3 điểm): Một cần cẩu kéo một tấm bê tông nặng 600 kg. thẳng đứng, lên cao 45m trong 1 phút. lấy g = 10 m/s2. Tính:

a. Thế năng của tấm bê tông khi đó so với mặt đất.

b. Công suất trung bình củ

      máy cần cẩu.


	a. Thế năng của tấm bê tông khi đó so với mặt đất
Theo công thức: Wt=mgh..........................................
Thay số: Wt=600.10.45=270.000 (J).........................
b. Gọi công thực hiện của cần cẩu là A. Ta thấy độ tăng cơ năng của vật bằng công của cần cẩu.

Vậy ta có: A= 270.000 (J) .......................................

+ Công suất của động cơ cần cẩu:
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B. PHẦN RIÊNG
	Thứ tự
	Nội dung
	Điểm
	Ghi chú

	Câu 4a(2 điểm): Dành cho chương trình nâng cao

     Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng  K = 100 N/m, 

     vật khối lượng m = 100 g( hình vẽ). Hệ số masát giữa vật và thanh là 
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. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng  một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Tính quãng đường mà  

     vật đi được kể từ khi thả, đến khi dừng lại


	  Vì độ giảm cơ năng của vật bằng công của lực ma sát. ta có: 
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	Câu 4b(2 điểm):  Dành cho chương trình chuẩn

     Nếu áp suất của một lượng khí xác định tăng 2 (atm) thì thể tích giảm 3 lít. Nếu áp suất tăng 5 (atm) thì thể tích giảm 5 lít. Tính áp suất và thể tích ban đầu của khí. Biết nhiệt độ của khí là không đổi 


	Theo định  luật BôiLơ-Ma-ri -ốt ta có:
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* LƯU Ý: MỌI  PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐÚNG ĐỀU CÓ THỂ CHO ĐIỂM TỐI ĐA!
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